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1 M-1 Vũ Văn Tú 02/02/2004 Nam SXCT 50509772 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Lê  Đình Huấn 12/04/1991 Nam SXCT 50501885 Hải Dương Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Phúc Khánh 12/04/1991 Nam SXCT 50524504 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

4 M-4 Phạm Tiến Nghiêm 10/06/1991 Nam SXCT 51102047 Thái Nguyên Khám sức khỏe

5 M-5 Vũ Văn Lực 04/06/1993 Nam SXCT 50517562 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Đình Toàn 06/08/1998 Nam SXCT 50505546 Bắc Giang Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Đức Đoàn 14/09/1998 Nam SXCT 50505940 Bắc Giang Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Sáng 14/08/1998 Nam SXCT 50505696 Bắc Giang Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Văn Sơn 16/10/1998 Nam SXCT 50506108 Bắc Giang Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Quốc Dũng 27/09/1998 Nam SXCT 50511132 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Thành Phong 09/12/2004 Nam SXCT 50509897 Ninh Bình Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Sơn 10/10/2004 Nam SXCT 50510778 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Lại Tuấn Anh 29/10/2003 Nam SXCT 50508314 Nam Định Không khám sức khỏe

14 M-14 Hoàng Ngọc Anh 20/09/2002 Nam SXCT 50511072 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Anh Minh 24/01/2004 Nam SXCT 50517965 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Lê Nguyễn Diễm My 22/12/1999 Nữ SXCT 91203518 Lạng Sơn Khám sức khỏe

17 M-17 Bùi Văn Đức 02/07/1989 Nam SXCT 50518068 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Công Đăng 01/03/1989 Nam SXCT 50519276 Quảng Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Bùi Đình Phúc 25/09/1990 Nam SXCT 50518551 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 M-20 Lê Thanh Tâm 27/03/1991 Nam SXCT 50511236 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Việt Hoàng 27/04/1999 Nam SXCT 50501937 Hải Dương Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Quế Hùng 10/08/1984 Nam SXCT 50500234 Hà Nội Không khám sức khỏe

23 M-23 Trần Việt Hoàng 05/08/1993 Nam SXCT 50501888 Hải Dương Không khám sức khỏe

24 M-24 Vũ Đình Độ 29/09/1992 Nam SXCT 50506997 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

25 M-25 Lưu Xuân Tú 31/05/1991 Nam SXCT 50504250 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

26 M-26 Vũ Công Quý 03/05/1993 Nam SXCT 50508228 Nam Định Không khám sức khỏe

27 M-27 Vũ   Đình Sơn 15/07/2004 Nam SXCT 50501754 Hải Dương Không khám sức khỏe

28 M-28 Hoàng Duy Anh 16/09/2000 Nam SXCT 50500852 Hà Nội Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thanh Tùng 19/01/2001 Nam SXCT 50500885 Hà Nội Không khám sức khỏe

30 M-30 Bùi Công Liên 18/08/1998 Nam SXCT 50518844 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Đoàn Văn Định 03/10/1997 Nam SXCT 50517664 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Đình Hoàn 17/07/2004 Nam SXCT 50504802 Phú Thọ Không khám sức khỏe

33 M-33 Trần Quang Duy 28/09/2004 Nam SXCT 50502328 Hải Dương Không khám sức khỏe

34 M-34 Bùi Văn Quyến 20/02/2004 Nam SXCT 50519028 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Văn Linh 25/12/2004 Nam SXCT 50517542 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Trần Doãn Hùng 04/10/2002 Nam SXCT 50513070 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Khổng Văn Tài 25/03/2002 Nam SXCT 50504509 Phú Thọ Không khám sức khỏe

38 M-38 Lê Văn Tiến 05/07/2001 Nam SXCT 50509654 Ninh Bình Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Huy Nghị 07/03/2000 Nam SXCT 50511087 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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40 M-40 Nguyễn Văn Hiến 01/09/2002 Nam SXCT 50506864 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Sỹ Oanh 17/07/2001 Nam SXCT 50513949 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Lại Tùng Vinh 16/03/1991 Nam SXCT 50518938 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Chiến 12/04/1990 Nam SXCT 50519343 Quảng Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Dũng 19/11/1996 Nam SXCT 50518904 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Văn Hải 01/08/1995 Nam SXCT 50519312 Quảng Bình Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Minh 05/08/1996 Nam SXCT 50519259 Quảng Bình Không khám sức khỏe

47 M-47 Phạm Văn Tùng 02/11/1991 Nam SXCT 50508769 Thái Bình Không khám sức khỏe

48 M-48 Trần Thị Kim Nhung 07/10/1991 Nữ SXCT 51103827 Nam Định Không khám sức khỏe

49 M-49 Đặng Thị Hường 21/03/1994 Nữ SXCT 91215275 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Thị Lợi 28/08/1994 Nữ SXCT 91211948 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 M-51 Lê Thế Hoàng 02/04/1994 Nam SXCT 50519821 Quảng Bình Khám sức khỏe

52 M-52 Hồ Thị Kim Chi 15/07/1996 Nữ SXCT 91225013 Quảng Trị Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Thị Thuyền 20/06/1995 Nữ SXCT 91225099 Quảng Trị Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Bá Quyết 13/11/1997 Nam SXCT 50500060 Hà Nội Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Văn Quyết 01/02/1993 Nam SXCT 50500889 Hà Nội Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Phương Nam 13/08/2001 Nam SXCT 50505053 Phú Thọ Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Thị Thanh Mai 09/06/2003 Nữ SXCT 51106158 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Trần Văn Phong 20/01/2002 Nam SXCT 50508092 Nam Định Không khám sức khỏe

59 M-59 Vũ Trung Kiên 23/10/2003 Nam SXCT 50508059 Nam Định Không khám sức khỏe

60 M-60 Lê Đình Lãm 27/08/2001 Nam SXCT 50518346 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Tiến Cương 18/07/1999 Nam SXCT 50500031 Hà Nội Không khám sức khỏe

62 M-62 Trần Trọng Hiền 30/08/1993 Nam SXCT 50504883 Phú Thọ Không khám sức khỏe

63 M-63 Hà Huy Phong 25/06/1997 Nam SXCT 50501936 Hải Dương Không khám sức khỏe

64 M-64 Đậu Văn Hiếu 18/08/2004 Nam SXCT 50516272 Nghệ An Không khám sức khỏe

65 M-65 Phạm Minh Quân 02/04/2004 Nam SXCT 50509546 Ninh Bình Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Văn Huỳnh 13/05/2003 Nam SXCT 50504343 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Văn Điệp 10/10/1996 Nam SXCT 50518816 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Lưu Đình Tùng 10/04/1991 Nam SXCT 50502935 Hà Nam Không khám sức khỏe

69 M-69 Vương Sỹ Huy 08/06/1994 Nam SXCT 50500705 Hà Nội Không khám sức khỏe

70 M-70 Đinh Gia Phong 23/11/2002 Nam SXCT 50518363 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

71 M-71 Vũ Đức Nam 28/10/1997 Nam SXCT 50501281 Hải Phòng Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Kim Quyền 25/01/2001 Nam SXCT 50509399 Ninh Bình Không khám sức khỏe

73 M-73 Trương Thị Tuyết Mai 25/04/2004 Nữ SXCT 51108291 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Vũ Bích Ngọc 02/07/2004 Nữ SXCT 51104062 Thái Bình Không khám sức khỏe

75 M-75 Phạm Thị Như Quỳnh 01/01/2002 Nữ SXCT 91214243 Nghệ An Không khám sức khỏe

76 M-76 Lê Văn Chiến 10/03/1991 Nam SXCT 50510562 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Chúc Kim Bắc 06/01/2004 Nam SXCT 50511546 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Công Lộc 05/11/2002 Nam SXCT 50508568 Nam Định Không khám sức khỏe

79 M-79 Vương Đắc Duy 16/02/1998 Nam SXCT 50500335 Hà Nội Không khám sức khỏe

80 M-80 Vương Thế Hưng 04/06/1998 Nam SXCT 50500046 Hà Nội Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Tiến Hùng 10/05/2000 Nam SXCT 50511374 Thanh Hóa Khám sức khỏe

82 M-82 Hoàng Việt Tùng 18/03/1996 Nam SXCT 50501783 Hải Dương Không khám sức khỏe



83 M-83 Mai Đình Linh 17/08/1992 Nam SXCT 50512283 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Trần Văn Chung 16/03/1992 Nam SXCT 50505224 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

85 M-85 Hoàng Đình Triều 01/01/2003 Nam SXCT 50512367 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Phạm Tuấn Anh 02/10/2001 Nam SXCT 50504855 Phú Thọ Không khám sức khỏe

87 M-87 Hồ Văn Hưng 13/08/1990 Nam SXCT 50516256 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Ma Khắc Tuấn 06/07/1990 Nam SXCT 50504400 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Văn Hùng 24/07/1997 Nam SXCT 50513085 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-90 Trịnh Văn Tuấn 05/09/2000 Nam SXCT 50513300 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Vũ Văn Toản 17/11/1999 Nam SXCT 50502285 Hải Dương Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Đức Hòa 24/03/2002 Nam SXCT 50504556 Phú Thọ Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Ngọc Hiếu 17/04/1991 Nam SXCT 50504527 Phú Thọ Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Đình Hùng 28/12/1991 Nam SXCT 50518238 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Đình Khanh 04/12/1991 Nam SXCT 50518378 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

96 M-96 Lê Thế Hải 30/01/2002 Nam SXCT 50504950 Phú Thọ Không khám sức khỏe

97 M-97 Trần Văn Lãm 02/10/2002 Nam SXCT 50508095 Nam Định Không khám sức khỏe

98 M-98 Huỳnh Thái Trân 17/11/1996 Nam SXCT 50522955 Bình Thuận Không khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Tuấn Anh 19/07/1997 Nam SXCT 50508104 Nam Định Không khám sức khỏe

100 M-100 Ngô Văn Huấn 12/03/2003 Nam SXCT 50520075 Quảng Trị Không khám sức khỏe

101 M-101 Trần Xuân Thanh 07/11/2002 Nam SXCT 50508010 Nam Định Không khám sức khỏe

102 M-102 Lê Minh Luân 18/03/2004 Nam SXCT 50517638 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Trần Quang Tình 24/10/2003 Nam SXCT 50502204 Hải Dương Không khám sức khỏe

104 M-104 Lê Nhật Tâm 08/03/2002 Nam SXCT 50504505 Phú Thọ Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Tiến Đạt 06/07/2004 Nam SXCT 50508540 Nam Định Không khám sức khỏe

106 M-106 Phạm Duy Sang 26/09/2004 Nam SXCT 50518447 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

107 M-107 Trần Thanh Phong 18/02/2003 Nam SXCT 50509670 Ninh Bình Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Duy Khánh 27/09/2002 Nam SXCT 50504939 Phú Thọ Không khám sức khỏe

109 M-109 Phạm Văn Lượng 23/07/1993 Nam SXCT 50502905 Hà Nam Không khám sức khỏe

110 M-110 Đinh Minh Duy 21/10/2002 Nam SXCT 50508418 Nam Định Không khám sức khỏe

111 M-111 Hà Xuân Hiệp 19/01/2004 Nam SXCT 50504420 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

112 M-112 Hoàng Thanh Thiên 19/09/1993 Nam SXCT 50504427 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Đức Hiệp 01/11/1996 Nam SXCT 50508041 Nam Định Không khám sức khỏe

114 M-114 Nguyễn Đức Khánh 06/06/1999 Nam SXCT 50508360 Nam Định Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Duy Hồng Đức 15/10/2000 Nam SXCT 50518198 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Văn Năm 22/02/1997 Nam SXCT 50508054 Nam Định Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Xuân Nguyên 13/11/1998 Nam SXCT 50504899 Phú Thọ Không khám sức khỏe

118 M-118 Phạm Tiến Dũng 02/08/1996 Nam SXCT 50504885 Phú Thọ Không khám sức khỏe

119 M-119 Trần Văn Duẩn 22/08/2003 Nam SXCT 50511667 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Trần Văn Toán 08/02/1997 Nam SXCT 50504884 Phú Thọ Không khám sức khỏe


